
STT Mã sv Họ và tên Tên tổ Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 185101YHT0019 Phạm Minh Đức Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

2 185101YHT0030 Chu Kim Hoàng Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

3 185101YHT0033 Nguyễn Hữu Huy Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

4 185101YHT0037 Lê Mai Hương Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

5 185101YHT0050 Trần Thị Loan Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

6 185101YHT0081 Bùi Nhất Sơn Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

7 185101YHT0114 Hoàng Văn Vương Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

8 185101YHT0006 Phạm Ngọc Anh Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

9 185101YHT0009 Hàng Láo Chánh Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

10 185101YHT0013 Lê Thị Dung Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

11 185101YHT0043 Đặng Huyền Linh Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

12 185101YHT0049 Nguyễn Thị Loan Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

13 185101YHT0055 Nguyễn Thành Luân Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

14 185101YHT0060 Nguyễn Thị Ngân Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

15 185101YHT0070 Đào Thị Thu Phương Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

16 185101YHT0109 Trần Quang Trường Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

17 185101YHT0010 Chu Đình Chiến Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

18 185101YHT0035 Triệu Khánh Huyền Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

19 185101YHT0044 Hoàng Thùy Linh Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

20 185101YHT0072 Lò Thu Phương Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

21 185101YHT0075 Nguyễn Thị Tố Phương Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

22 185101YHT0086 Đặng Hồng Thái Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

23 185101YHT0092 Trần Việt Thắng Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

24 185101YHT0002 Đào Thị Hiền Anh Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

25 185101YHT0038 Lê Thị Hương Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

26 185101YHT0051 Hoàng Phi Long Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

27 185101YHT0053 Phạm Đức Long Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

2. Địa điểm: Tầng 5 - Phân hiệu Thanh Hóa
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28 185101YHT0064 Trình Tuyết Nhung Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

29 185101YHT0071 Lê Thị Minh Phương Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

30 185101YHT0077 Đặng Thị Phượng Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

31 185101YHT0080 Bùi Hồng Sơn Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

32 185101YHT0097 Phan Nguyên Tiệp Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

33 185101YHT0099 Nguyễn Ngọc Tuân Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00

34 185101YHT0101 Nguyễn Văn Tuấn Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 9h00


